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001 An Vũ Quốc Nam 10/02/2005 Bắc Cả, X. Đa Lộc, H. Ân Thi, T. Hưng 

Yên 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205013711 

002 Ân Nguyễn Đình Nam 04/09/2005 Khối 4, TT. Đô Lương, H. Đô Lương, T. 

Nghệ An 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205027522 

003 Anh Đàm Phương Nữ 26/01/2005 Tdp 12 Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014674 

004 Anh Đỗ Đức Nam 26/07/2005 Tổ Dân Phố Số 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K35/20

23 
A1 SH lại TH 033205000312 

005 Anh Dương Hoàng Nữ 26/12/2004 Bảo Lộc 1, X. Bảo Sơn, H. Lục Nam, T. 

Bắc Giang 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304010218 

006 Anh Lê Hoàng Nam 16/10/2003 302A-B3 Tt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203038327 

007 Anh Nguyễn Hải Nữ 25/03/1999 43 Tổ 6, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199001184 

008 Anh Nguyễn Quang Nam 30/05/2005 Hữu Cước, X. Liên Hồng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205035543 

009 Anh Nguyễn Thị Phương Nữ 13/10/2004 Tiểu Khu 11, TT. Mộc Châu, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304004511 

010 Anh Nguyễn Tuấn Nam 19/08/2005 Sn41 Tdp 4, P. Mường Thanh, TP. Điện 

Biên Phủ, T. Điện Biên 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012205000508 

011 Anh Phạm Phương Nữ 27/10/2004 Thôn Phúc Giới, TT. Thanh Hà, H. 

Thanh Hà, T. Hải Dương 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304007055 

012 Anh Trần Hải Nam 13/01/2005 97B Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021019 
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013 Anh Trần Quỳnh Nữ 13/11/2003 Thôn 4, X. Pom Lót, H. Điện Biên, T. 

Điện Biên 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011303001292 

014 Anh Vũ Quỳnh Nữ 07/08/2003 3 Ngách 32 Ngõ 158 Trương Định, P. 

Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303003270 

015 Anh Vũ Vân Nữ 29/07/2005 Thôn Miếu Môn, X. Trần Phú, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305045343 

016 Ánh Ngô Minh Nữ 23/12/2004 Tổ 2, TT. Cốc Pài, H. Xín Mần, T. Hà 

Giang 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002304005489 

017 Biên Nguyễn Đức Nam 27/03/2005 X. Trực Nội, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205003096 

018 Chi Diệp Quỳnh Nữ 04/10/2005 Tt Du Lịch Cđ Tổ 6, P. Dịch Vọng Hậu, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305000026 

019 Chi Nguyễn Kim Nữ 06/01/2003 307 G4, P. Thành Công, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303003081 

020 Chiến Hoàng Văn Nam 24/05/2005 Tổ Dân Phố 9, TT. Cát Bà, H. Cát Hải, 

TP. Hải Phòng 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205005788 

021 Chiến Lương Nam Nam 01/09/1985 Thôn Vệ Dương, X. Tân Phúc, H. Ân 

Thi, T. Hưng Yên 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033085002312 

022 Cường Lê Nguyễn Mạnh Nam 27/08/2005 Ngõ 47 Thượng Cát, P. Thượng Cát, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205031335 

023 Cường Phú Mạnh Nam 03/12/2002 Thôn Tân Hợp, X. Phượng Kỳ, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030202011163 

024 Đăng Trần Tiến Nam 27/07/2005 Thôn Quảng Xuyên, TT. Tứ Kỳ, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205006859 

025 Đạt Nguyễn Tiến Nam 22/09/2004 43 Tổ 6, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204023585 

026 Diễn Hoàng Văn Nam 05/04/2003 Thôn Nà Rùng, X. Hà Lang, H. Chiêm 

Hóa, T. Tuyên Quang 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008203008455 

027 Điệp Hoàng Văn Nam 06/05/1999 Bản Chủm, X. Chiềng Đông, H. Yên 

Châu, T. Sơn La 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014099002457 
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028 Điệp Nguyễn Văn Nam 01/01/2001 Xóm 3, X. Xuân Phương, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201009342 

029 Dinh Đặng Thị Nữ 02/05/2003 Thôn Lễ Nghĩa, TT. Đông Hưng, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303007433 

030 Đức Bùi Văn Nam 23/04/2004 Thôn Ngũ Đông, X. Điệp Nông, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204007177 

031 Đức Đặng Anh Dương Nam 07/08/2005 Thôn Bắc Thịnh, X. Thái Hà, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205009798 

032 Đức Nguyễn Hải Nam 01/09/2004 X. Hoằng Đức, H. Hoằng Hóa, T. Thanh 

Hóa 

X A1K36/20

23 
A1 SH lại (L+H) 038204031202 

033 Đức Trần Minh Nam 11/06/2005 P214 Tt Đh Luật Nhà B, P. Dịch Vọng 

Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011575 

034 Dũng Mai Hùng Nam 16/09/2005 Tổ Dân Phố Số 2, P. La Khê, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015507 

035 Dương Trịnh Hoàng Nam 15/11/2004 Tổ 2, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012902 

036 Duy Phạm Hải Nam 12/06/2005 Thôn Nam Bi, X. Tân Hòa, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 092205003919 

037 Duy Vũ Đức Nam 29/07/2005 X. Phú Dương 2, X. Dương Thành, H. 

Phú Bình, T. Thái Nguyên 
X A1K30/20

23 
A1 SH lại TH 019205001685 

038 Giang Đồng Hương Nữ 25/10/2003 Thôn Ngọc Quế 3, X. Quỳnh Hoa, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K35/20

23 
A1 SH lại TH 034303012934 

039 Giang Lê Thị Thu Nữ 26/09/2005 Xóm 1, X. Mai Sơn, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 
X A1K35/20

23 
A1 SH lại TH 037305004788 

040 Giang Nguyễn Thu Nữ 06/05/2005 Tdp Số 5, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305000094 

041 Giang Vũ Châu Nữ 05/03/2003 Tổ 29, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303004188 

042 Hà Dương Đình Mạnh Nam 31/08/2005 22 Đ Thanh Niên, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005009 
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043 Hà Phan Hải Nữ 16/01/2002 Thôn Hoa Quân, X. Thụy Quỳnh, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302002254 

044 Hà Phan Thu Nữ 19/03/2002 Thôn Hoa Quân, X. Thụy Quỳnh, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302002314 

045 Hải Phạm Văn Nam 23/04/1984 Thôn Cao Mỗ, X. Chương Dương, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034084002271 

046 Hải Phí Đức Nam 19/05/2001 Tdp Hoàng 14, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201007462 

047 Hào Nguyễn Nhật Nam 05/07/2005 Thôn Đấu Tranh, X. La Phù, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011350 

048 Hiền Nguyễn Thị Nữ 25/05/1979 Cụm 5, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030179010727 

049 Hiếu Lê Đức Nam 04/09/2005 Tượng Liên, X. Thạch Tượng, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205012990 

050 Hiếu Phùng Khắc Trung Nam 08/09/2005 Thôn Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205042470 

051 Hiếu Tạ Minh Nam 30/06/2005 105 A5, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. 

Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026471 

052 Hoàng Bành Sơn Nam 30/08/2001 Thôn Cầu Đền, X. Thanh Hải, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024201001104 

053 Hoàng Nguyễn Mậu Tuấn Nam 18/02/2005 Xóm 4 Bắc Kim Nỗ, X. Kim Nỗ, H. 

Đông Anh, TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011069 

054 Hoàng Nguyễn Văn Nam 31/03/2003 Tổ 5, TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203012951 

055 Hoàng Nguyễn Vĩnh Nam 16/12/2002 Quảng Thắng, X. Thạch Quảng, H. 

Thạch Thành, T. Thanh Hóa 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202018687 

056 Hùng Nguyễn Tiến Nam 23/02/2004 Chàng Trũng, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005859 

057 Hùng Trần Đình Nam 14/07/2003 P. Đồng Lạc, TP. Chí Linh, T. Hải 

Dương 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203003341 

058 Hương Trần Lan Nữ 12/11/2002 Quảng Tử, X. Yên Từ, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302005820 
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059 Hương Trần Thị Mai Nữ 12/10/2003 Thôn Cựu Quán, X. Đức Thượng, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303025230 

060 Huy Đỗ Văn Quốc Nam 03/06/2005 Thôn Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205048166 

061 Huy Hoàng Đức Nam 18/06/2005 1 Nhà D Tt Liên Đoàn T Đ Đ H, P. 

Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014726 

062 Huy Kiều Quang Nam 11/08/2005 Đại Đồng Độ Lân, X. Tuyết Nghĩa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037785 

063 Huy Nguyễn Anh Nam 12/08/2005 54 Ngõ 129/1 Nguyễn Trãi, P. Thượng 

Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011050 

064 Huy Nguyễn Quang Nam 15/08/2005 Thôn Bùi Xá, X. Đoàn Kết, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205012747 

065 Huyền Chu Thị Nữ 06/02/2005 Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305023124 

066 Huyền Đỗ Thị Khánh Nữ 14/05/1995 Tdp Xuân Nhang 1, P. Xuân Đỉnh, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195000153 

067 Huyền Nguyễn Trần Khánh Nữ 30/09/2005 Tổ 35, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011774 

068 Khánh Đặng Quang Nam 01/01/2005 15 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, P. Thổ 

Quan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013167 

069 Khôi Nguyễn Văn Nam 07/04/2004 Tiến Tiên, X. Tân Tiến, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204047921 

070 Khuê Bùi Minh Nam 23/04/2005 Thôn Đoan Bình, X. Gia Phú, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205001306 

071 Lâm Hồ Xuân Nam 31/08/1994 Tổ 4, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094010918 

072 Lâm Lê Phạm Ngọc Nam 19/05/2003 Tổ 3 Ấp Xóm Gốc, X. Long An, H. 

Long Thành, T. Đồng Nai 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075203019985 

073 Lan Nguyễn Thị Nữ 12/10/2004 Tân Mộc, X. Bình Sơn, H. Lục Nam, T. 

Bắc Giang 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304000784 
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074 Linh Hoàng Khánh Nữ 07/04/2003 Tdp Tân Nhuệ, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303006684 

075 Linh Lý Trần Khánh Nữ 30/04/2005 502B Nhà Nt Tt Bcy Chính Phủ, P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305000118 

076 Linh Nguyễn Diệu Nữ 08/08/2003 P208a H2 Khu T/T Khxh, P. Cống Vị, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303023068 

077 Linh Nguyễn Khánh Nữ 29/01/2005 Cụm 1, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305035919 

078 Linh Nguyễn Thị Khánh Nữ 09/10/2003 Tổ 7, P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên, 

T. Thái Nguyên 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019303010526 

079 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 26/08/2005 Xóm 8, X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305013235 

080 Linh Thạch Diệu Nữ 14/07/2005 Tdp Vũ Xá, P. Yên Bắc, TX. Duy Tiên, 

T. Hà Nam 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305001204 

081 Lở Chảo Láo Nam 11/09/2005 Thôn Trung Chải, X. Dền Sáng, H. Bát 

Xát, T. Lào Cai 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205010433 

082 Loan Nguyễn Thị Nữ 29/08/2004 Tân Mỹ, X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304009531 

083 Long Trần Thiên Nam 31/07/2005 Dương Liễu 1, X. Minh Tân, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205006793 

084 Lương Nguyễn Hữu Nam 14/09/2005 Thôn Lộng Khê 1, X. An Khê, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205002602 

085 Ly Dương Khánh Nữ 02/12/2004 Thôn A Mễ, X. Quỳnh Trang, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304010553 

086 Ly Nguyễn Khánh Nữ 02/11/2004 Tân Độ, X. Tân Liễu, H. Yên Dũng, T. 

Bắc Giang 
X A1K14/20

23 
A1 SH lại TH 024304013938 

087 Mai Doãn Thị Chi Nữ 26/08/2005 Tdp Tam Giáp, P. Duy Hải, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305005150 

088 Mạnh Hoàng Văn Nam 03/08/2002 Bản Chai, X. Chiềng Đông, H. Yên 

Châu, T. Sơn La 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014202000319 
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089 Mạnh Nguyễn Tiến Nam 11/08/2005 P302 A11 Đg 800A Tthvqp, P. Nghĩa 

Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K30/20

23 
A1 SH lại TH 024205000073 

090 Mạnh Trần Văn Nam 05/03/1979 Số 8 Ngõ 111 Nguyễn Ngọc Nại, P. 

Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034079003755 

091 Mạnh Vương Đức Nam 09/04/2004 Yên Mỹ, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204041140 

092 Minh Nguyễn Đắc Nam 27/11/2004 Thôn Lương Cả, X. An Ninh, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204010034 

093 Minh Trần Ngọc Nam 12/10/2004 Tổ 1 Khu 5, P. Quang Hanh, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204002961 

094 Minh Vũ Quang Nam 31/08/2003 Nhị Châu, X. Liên Ninh, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203008299 

095 My Nguyễn Hoàng Nữ 05/12/2003 404 C3 Thành Công, P. Thành Công, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303018575 

096 Nam Bùi Hoàng Nam 07/11/2004 Thôn Tân Na, X. Nhật Tiến, H. Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020204000799 

097 Nam Tạ Hoài Nam 21/05/2005 Xóm 5 Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029520 

098 Nga Phạm Thu Nữ 22/09/2002 Số 3 Ngách 4 Ngõ 294 Kim Mã, P. Kim 

Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302008954 

099 Ngân Nguyễn Thị Nữ 09/10/1995 Thôn Cầu Xá, X. Quỳnh Hải, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K58/20

22 
A1 SH lại TH 034195000247 

100 Ngân Nguyễn Việt Nữ 19/07/2005 Tổ 24 Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012662 

101 Nghĩa Lê Trọng Nam 29/05/2005 Tdp Đông Ngạc 5, P. Đông Ngạc, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005522 

102 Ngọc Trần Hồng Nữ 03/09/2002 22/3/26 Nguyễn Tri Phương, P. Văn 

Miếu, TP. Nam Định, T. Nam Định 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302007536 

103 Nguyên Nguyễn Đình Khôi Nam 15/07/2005 Số 80B Ngõ 2 Giảng Võ, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005285 
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104 Nguyên Nguyễn Thảo Nữ 16/02/2005 Nhà D Tt Viện Kiểm Sát Ndtc, P. Vĩnh 

Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305000939 

105 Nhi Phạm Thị Yến Nữ 01/02/2001 Xóm 16, X. Nghĩa Châu, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301000380 

106 Oanh Vũ Thị Nữ 29/08/2001 Thôn Đoài, X. Thụy Ninh, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K36/20

23 
A1 SH lại (L+H) 034301007723 

107 Phi Phạm Anh Nam 30/04/2005 Thôn Nam Phong, X. Cẩm Lộc, H. Cẩm 

Xuyên, T. Hà Tĩnh 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205007055 

108 Phong Trương Tấn Nam 01/12/2004 Tổ 5 Khu 2, P. Trần Hưng Đạo, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204001333 

109 Phương Nguyễn Thị Nữ 13/07/2003 Quảng Thuận, X. Quảng Lập, H. Đơn 

Dương, T. Lâm Đồng 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303003276 

110 Quân Ngô Anh Nam 24/08/2005 Xóm 2, X. Xuân Tân, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205017952 

111 Quân Phạm Minh Nam 21/12/2004 Tổ 2 Cầu Trắng, P. Đại Yên, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204008239 

112 Quân Vũ Ngọc Nam 05/01/2001 Vũ Xuyên, X. Yên Dương, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201005914 

113 Quang Nguyễn Việt Nam 21/04/2005 417 A12 Ttqđ, Hvqp, P. Nghĩa Đô, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011648 

114 Quyền Nguyễn Mạnh Nam 17/09/2005 Tdp Viên 7, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015486 

115 Quỳnh Cầm Văn Nam 16/11/2001 Bản Cho Cong, X. Chiềng Nơi, H. Mai 

Sơn, T. Sơn La 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014201010250 

116 Quỳnh Nguyễn Hương Nữ 25/11/2002 Muối, X. Lan Mẫu, H. Lục Nam, T. Bắc 

Giang 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302002079 

117 Quỳnh Nguyễn Như Nữ 04/09/2004 Thôn Nai Châu, X. Chu Phan, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304031768 

118 Sơn Nguyễn Hải Nam 30/09/2004 Thôn Lê Lợi, X. Yên Phúc, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204014018 
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119 Tấn Phùng Đức Nam 29/08/2005 Xuân Phương, X. Mường Than, H. 

Than Uyên, T. Lai Châu 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012205000627 

120 Thái Lương Hoàng Nam 25/02/2005 Tổ 13, TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205015484 

121 Thái Nguyễn Nguyên Nam 21/08/2005 Thôn Đô Lương, X. Vũ An, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205004556 

122 Thắng Trần Toàn Nam 11/01/2004 Tổ 6 Khu 9, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204001502 

123 Thành Bùi Công Nam 25/08/2005 Số 21 Ngõ 766 Đường La Thành, P. 

Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005255 

124 Thao Nguyễn Khả Nam 13/09/2005 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205055324 

125 Thêm Phạm Thị Bé Nữ 23/07/2004 X. Tam Hưng, H. Thủy Nguyên, TP. Hải 

Phòng 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304001065 

126 Thiết Nịnh Văn Nam 24/09/1998 Thôn Hợp Hòa, X. Bằng Cốc, H. Hàm 

Yên, T. Tuyên Quang 

X A1K30/20

23 
A1 SH lại (L+H) 008098008492 

127 Thoa Nguyễn Thị Ánh Nữ 01/11/2003 Tdp Đồng Tiến, X. Nghi Sơn, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303022549 

128 Tiến Mai Trung Nam 25/10/2003 Xóm 3, X. Nga Thành, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203005042 

129 Tiến Nguyễn Hoàng Nam 30/07/2000 Thôn Lang Can 1, X. Thanh Lang, H. 

Thanh Hà, T. Hải Dương 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030200005159 

130 Tiến Nguyễn Việt Nam 05/06/2004 Thôn Xuân Đán, X. Đồng ích, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 
X A1K29/20

23 
A1 SH lại (L+H) 026204005867 

131 Trâm Hoàng Thị Ngọc Nữ 30/04/2005 Cụm 9, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025692 

132 Trang Lê Thị Thu Nữ 30/10/2002 Khu 5, TT. Cái Rồng, H. Vân Đồn, T. 

Quảng Ninh 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302003958 

133 Trang Phạm Thị Kiều Nữ 27/08/2004 Thôn Hoàng Xá, X. Nguyên Xá, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304005921 

134 Trang Tạ Thị Huyền Nữ 09/01/2005 Xóm 7 Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028207 
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135 Trung Ngô Quốc Nam 06/02/2005 Đội 1, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026472 

136 Trường Nguyễn Đức Nam 18/09/2004 Xóm Thành Xuân, X. Nghĩa Xuân, H. 

Quỳ Hợp, T. Nghệ An 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204004492 

137 Tú Nguyễn Anh Nam 02/07/2001 X. Trực Cường, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201009350 

138 Từ Đào Giang Nam 22/03/2000 Tổ 1 Khu 12, P. Mông Dương, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031200008980 

139 Tuấn Nguyễn Văn Nam 06/03/1992 Thôn Nguyên Tiến, X. Thiệu Nguyên, 

H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038092003337 

140 Tuyển Đỗ Văn Nam 16/05/2004 Liên Trì Đồng Sơn, X. Tuyết Nghĩa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033240 

141 Việt Hà Quốc Nam 18/06/2002 Số 10A Tổ 1, P. Tương Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202017001 

142 Việt Nguyễn Đức Nam 26/03/1995 Xóm Quê, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017406726 

143 Việt Trần Bích Nữ 04/01/1991 Tổ 09, P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034191002133 

144 Việt Vương Văn Nam 19/11/2004 Yên Mỹ, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204041137 

145 Vinh Chu Thành Nam 19/09/2005 Thôn Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205041187 

146 Vinh Nguyễn Quang Nam 17/08/2005 Tổ 3, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011205004100 

147 Vinh Nguyễn Văn Nam 15/08/2002 Khu Gò Cao, X. Văn Khúc, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025202004972 

148 Vụ Ngô Văn Nam 15/04/2003 Thôn Tam Bình, X. Cư Klông, H. 

Krông Năng, T. Đắk Lắk 
X A1K36/20

23 
A1 SH lại (L+H) 027203008028 

149 Vy Nguyễn Hà Nữ 31/07/2005 52/255 Tổ 16, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003959 
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150 Yến Nguyễn Thị Hải Nữ 21/12/2003 Tiên Hội, X. An Tiến, H. An Lão, TP. 

Hải Phòng 
X A1K38/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303005762 
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